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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
           QUẢNG NINH 

  

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012-2013 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC  

MÔN: LỊCH SỬ 
(BẢNG B) 

(Hướng dẫn chấm này có 04 trang) 

CÂU 
HỎI 

NỘI DUNG ĐIỂM 

LỊCH  SỬ THẾ GIỚI   
 
Câu 1 
(4điểm) 

   Có ý kiến cho rằng: ‘‘Thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á’’. Bằng những hiểu 
biết về sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, Ấn Độ trong những thập niên 
qua, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên? 

 
 
 

* Giới thiệu khái quát về châu Á: 
- Đất rộng, người đông, tài nguyên phong phú; trước chiến tranh thế giới thứ hai 
chịu sự bóc lột và nô dịch nặng nề của đế quốc thực dân, đời sống nhân khổ cực... 

 
0,25 

- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á phát 
triển mạnh, hầu hết các nước đã giành được độc lập. Sau khi giành được độc lập, 
các nước châu Á bước vào thời kỳ xây dựng theo nhiều con đường khác nhau 
nhưng đều đạt được thành tựu to lớn. 

 
0,5 

*Chứng minh sự tăng trưởng về kinh tế: 
- Trung Quốc:  
+Từ khi tiến hành cải cách mở cửa đến nay, nền kinh tế phát triển nhanh chóng 
tăng trưởng cao nhất thế giới; GDP hàng năm tăng 9,6% đứng thứ 7 thế giới... 

 
0,5 

+ Hàng  nghìn doanh nghiệp nước ngoài hoạt động và đầu tư ở Trung Quốc 0,25 

+Đời sống nhân dân nâng cao rõ rệt. Từ 1978 đến 1997 thu nhập bình quân đầu 
người ở nông thôn tăng 133,6 đến 2090,1 nhân dân tệ; ở thành phố từ 343,4 lên 
5160,3 nhân dân tệ. 

 
0,5 

- Ấn Độ: Sau khi giành độc lập Ấn Độ thực hiện các kế hoạch dài hạn nhằm phát 
triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn: 

 
0,25 

+ Từ một nước phải nhập khẩu lương thưc, nhờ cuộc “cách mạng xanh”  trong 
nông nghiệp, Ấn Độ tự túc được lương thực cho hơn 1 tỉ người. 

 
0,25 

+ Các sản phẩm chính công nghiệp Ấn Độ là hàng dệt, thép, máy móc, thiết bị 
giao thông, xe hơi. 

 
0,5 

+ Những năm gần đây, công nghệ thông tin và viễn thông phát triển mạnh mẽ. Ấn 
Độ đang cố gắng vươn lên hàng cường quốc về công nghệ phần mềm, công nghệ 
hạt nhân và công nghệ vũ trụ 

0,5 
 

�Kết luận: Với sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của các nước châu Á tiêu 
biểu là Ấn Độ, Trung Quốc nên nhiều người dự đoán “thế kỷ XXI sẽ là thế kỉ của 
châu Á”...     

 
0,5 
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Câu 2 
(3điểm) 

 
 

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã vươn lên trở thành nước tư bản giàu 
mạnh nhất như thế nào? Tại sao nước Mĩ đạt được sự phát triển đó? 

 

* Chứng minh sự giàu mạnh của nước Mĩ:   

 Sau chiến tranh, Mĩ chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt: 
- Về kinh tế: 
+ Trong những năm 1945-1950, Mĩ luôn chiếm hơn một 1/2 sản lượng công 
nghiệp thế giới (56,47% năm 1948). 

 

0,5 

+ Sản lượng nông nghiệp gấp 2 lần sản lượng của 5 nước Anh, Pháp, Tây Đức,  
I-ta-lia, Nhật Bản cộng lại. 

0,25 

+ Mĩ nắm trong tay 3/4 dự trữ vàng của thế giới, là chủ nợ duy nhất trên thế giới. 0,5 

- Về quân sự: Mĩ có lực lượng mạnh nhất giới tư bản và độc quyền về vũ khí 
nguyên tử. 

0,25 

* Giải thích  nguyên nhân Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất:  

- Thu được lợi nhuận lớn từ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai với 114 tỉ USD. 0,25 

- Bản thân nước Mỹ ở xa chiến trường, không bị chiến tranh tàn phá. 0,25 

- Biết đầu tư cho khoa học - kĩ thuật và ứng dụng các thành tựu vào sản xuất: 
Nước Mĩ là nơi khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ II, thu được 
nhiều thành tựu kì diệu trong tất cả các lĩnh vực như sáng chế ra công cụ sản xuất 
mới, các nguồn năng lượng mới, các vật liệu tổng hợp mới, “cách mạng xanh” 
trong nông nghiệp, cách mạng trong giao thông và thông tin liên lạc, chinh phục 
vũ trụ... 

 

 
 

0,75 

- Nhờ vào chính sách quân sự hóa nền kinh tế, có nhiều tài nguyên và trình độ tập 
trung sản xuất, tập trung tư bản cao. 

0,25 

LỊCH SỬ VIỆT NAM  

 
Câu 3  
(4điểm) 

Trình bày nguyên nhân, nội dung và tác động của những chính sách khai thác 
thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới 
thứ nhất? 

 

* Nguyên nhân:  
- Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, Pháp tuy thắng trận nhưng đất nước bị tàn 
phá nặng nề, kinh tế kiệt quệ, tư bản Pháp vừa tăng cường bóc lột nhân dân trong 
nước, vừa đẩy mạnh khai thác các thuộc địa để bù đắp những thiệt hại do chiến 
tranh gây ra. 

 

 

0,5 

* Nội dung chính sách khai thác:  
- Trong nông nghiệp: tăng cường đầu tư vốn, chủ yếu vào đồn điền cao su, làm cho 
diện tích trồng cao su tăng lên nhanh chóng. 

 
0,5 

- Trong công nghiệp: Pháp chú trọng khai mỏ, số vốn đầu tư tăng, nhiều công ti 
mới ra đời, mở một số cơ sở công nghiệp chế biến. 

0,5 
 

- Về thương nghiệp: phát triển hơn trước; Pháp độc quyền, đánh thuế nặng hàng 
hóa nhập vào Việt Nam. 

0,5 
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- Giao thông vận tải: đầu tư phát triển thêm, đường sắt xuyên Đông Dương được 
nối liền nhiều đoạn. 

0,5 

- Về tài chính: Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy các ngành kinh tế 
Đông Dương. 

 
0,25 

-Tăng cường thủ đoạn bóc lột, vơ vét của nhân dân ta bằng cách đánh thuế nặng: 
thuế ruộng đất, thuế thân, thuế rượu… 

0,5 

� Cuộc khai thác diễn ra với tốc độ và quy mô lớn chưa từng thấy từ trước đến 
nay.  

 
0,25 

*Tác động: 
-Kinh tế: phát triển mất cân đối: hạn chế công nghiệp phát triển, đặc biệt là công 
nghiệp nặng; nông nghiệp và các ngành kinh tế khác hầu như không phát triển. 

 
0,25 

-Xã hội: sự phân hóa giai cấp ngày càng sâu sắc. 0,25 

Câu 4 
(5điểm) 

Nêu hoàn cảnh, diễn biến, ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 - 1931?  

*Hoàn cảnh: 
- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 -1933) từ các nước tư bản lan nhanh 
sang các nước thuộc địa và phụ thuộc của thực dân Pháp, trong đó có Việt Nam. 

 
0,25 

-Đời sống của nhân dân lao động, đặc biệt là công nhân và nông dân khổ cực. 0,25 

-Chính sách đàn áp, thống trị của thực dân Pháp làm mâu thuẫn giữa nhân dân ta 
với thực dân Pháp càng sâu sắc. 

0,25 

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo nhân dân đấu tranh. 0,25 

*Diễn biến: 
- Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 1930 diễn ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân ở 
Phú Riềng, Nam Định, Bến Thuỷ, nông dân ở các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Nghệ 
An… 

 
0,5 

-Phong trào nổ ra mạnh mẽ từ tháng 5, nhân ngày Quốc tế lao động 1-5-1930, lần 
đầu tiên công nhân và các tầng lớp nhân dân tỏ rõ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế 
giới. 

0,5 

-Nghệ - Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh nhất, tháng 9-1930 phong trào 
công - nông phát triển đến đỉnh cao với các cuộc đấu tranh quyết liệt như thị uy, 
biểu tình có vũ trang tự vệ tấn công cơ quan chính quyền địch. 

 
0,5 

-Trước khí thế đấu tranh của quần chúng, bộ máy chính quyền của thực dân và 
phong kiến tay sai ở nhiều huyện bị tê liệt, ở nhiều xã bị tan rã. Các tổ chức Đảng 
ở địa phương đã lãnh đạo quần chúng thực hiện quyền làm chủ. 
Các Ban Chấp hành nông hội xã do các chi bộ Đảng lãnh đạo đứng ra quản lý mọi 
mặt đời sống chính trị và xã hội ở nông thôn, làm nhiệm vụ của chính quyền nhân 
dân theo hình thức Xô viết. Lần đầu tiên nhân dân ta thật sự nắm chính quyền ở 
một số huyện thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. 

 
 
 
 
1 
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* Ý nghĩa: 
- Phong trào đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân 
lao động Việt Nam. 

 

0,5 

- Chứng tỏ sức mạnh của công nhân và nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, có khả năng đánh đổ chính quyền của thực dân phong kiến, xây 
dựng xã hội mới. 

 

0,5 

- Đây là cuộc diễn tập đầu tiên của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng để 
chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám. 

0,5 

Câu 5  
(4điểm) 

 

Phân tích nghĩa lịch sử, nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám?  

*Ý nghĩa lịch sử: 
- Cách mạng tháng Tám là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, phá tan hai xiềng 
xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ 
chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm.  

 
0,75 

-Việt Nam từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân 
chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người dân độc lập, tự do, 
làm chủ nước nhà. 

 
0,25 

- Mở ra kỉ nguyên mới cho dân tộc ta - kỉ nguyên độc lập và tự do. 0,25 
- Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc 
nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân. Thắng lợi đó đã cổ vũ 
mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa 
trên thế giới, đặc biệt là châu Á và châu Phi. 

 
 

 0,75 

*Nguyên nhân thành công:  
- Dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc, đã đấu tranh kiên cường bất 
khuất từ ngàn xưa cho độc lập, tự do. Vì vậy, khi Đảng cộng sản Đông Dương và 
Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ yêu nước thì được mọi người hưởng ứng. 

 
 

0,5 

- Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước 
trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, lại biết kết hợp tài tình đấu tranh vũ 
trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông 
thôn, tiến lên phát động tổng khởi nghĩa cả ở nông thôn và thành thị, đánh đổ hoàn 
toàn bộ máy cai trị của đế quốc và phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. 

 
 

0,75 

- Cách mạng tháng Tám thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu một phần nhờ điều 
kiện quốc tế thuận lợi. Chiến tranh thế giới thứ hai đang đi đến hồi kết thúc, Hồng 
quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức - Nhật, góp phần quyết 
định vào thắng lợi chung của các lực lượng hòa bình, dân chủ trên thế giới. 

 
 

0,75 

 

-----------------Hết----------------- 
Lưu ý khi chấm: Trong qúa trình làm bài, học sinh có thể không viết đúng y như đáp án trên mà có cách diễn 
đạt khác nhưng vẫn đảm bảo chính xác các nội dung theo đề bài yêu cầu. Vì vậy, tùy từng bài cụ thể của thí sinh 
mà giám khảo chấm và cho điểm linh hoạt. Tổng điểm bài thi: 20. Phần lẻ tính đến 0,25 điểm, không làm tròn 
điểm. 


